
23.5mm

Hình dạng lưỡi tối ưu để cắt mượt những 
cành mỏng

25.0 mm

Tối ưu để cắt thô các cành dày

21.5 mm
Đường kính cắt 
cành tối đa

Đường kính cắt 
cành tối đa

Đường kính cắt 
cành tối đa

Lưỡi dao đường cong sắc cạnh

UH005G
750 mm (29-1/2")

UH004G
600 mm (23-5/8")

Lưỡi dao sắc cạnh

UH007G
750 mm (29-1/2")

UH006G
600 mm (23-5/8")

Lưỡi dao tiêu chuẩn

UH009G
750 mm (29-1/2")

UH008G
600 mm (23-5/8")

Dòng Máy Tỉa Hàng Rào 
Dùng Pin

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Vượt xa dòng máy tỉa 
hàng rào dùng pin

Tốc độ cao nhấ (Tốc độ không tải)

v/p5,000

Nhịp cắt mỗi phút
Model: UH004G / Battery: BL4040

phút85/ 160/ 370

Thời gian sử dụng*
Cao/ Vừa/ Thấp

* Thời gian chạy liên tục trong một lần sạc đầy pin / Thời gian chạy liên tục không tải (khoảng)



Rotary Hammer
HR006G

Demolition Hammer
HM002G

Impact Driver Impact Wrench

Hammer Driver Drill

Driver Drill

Combination
Hammer

Rotary Hammer

Angle GrinderCircular Saw

Rear Handle Saw

Slide Compound
Miter Saw

Recipro Saw

Brad Nailer

Wheel Diameter: 
100, 115, 125, 
150, 180, 230mm

Phim
cơ chế
40Vmax 

Phim
series 
40Vmax 

High Power
Durability
Digital Communication

Phim này được quay ở 
Nhật Bản. Model và thông 
số kỹ thuật có thể khác 
nhau tùy theo quốc gia.

Cấu trúc chống rung
bao gồm phần tay quay động cơ và tay cầm 
được liên kết bằng đệm để hấp thụ rung động 
từ phần lưỡi và tay quay động cơ

5 vị trí xoay tay 
cầm phía sau

UH004G / UH005G UH006G / UH007G

Hệ thống đảo chiều
nhả lưỡi dao khi nó bị kẹt bởi cành cây dày

UH004G / UH005G

Điểm tiếp xúc duy nhất
Lưỡi dao sắc bén: 
Lưỡi trên....cắt xuống
Lưỡi dưới....cắt lên

Hình dạng lưỡi tối ưu để cắt mịn
Lưỡi dao đường cong sắc cạnh 

Hình ảnh: UH006G

Cành được bắt dễ dàng và giữ chắc chắn 
Lưỡi dao đường cong  sắc cạnh / Lưỡi sắc cạnh

Model

Hàng rào Mật độ

Biểu đồ phạm vi ứng dụng

ThấpCao

UH004G/ UH005G
(dùng cho việc tỉa)
UH006G/ UH007G
(dùng cho cắt thô)
UH008G/ UH009G
(dùng cho việc tỉa)

Độ dày
DàyMỏng

Cắt mượt Chỉ có thể cắt (Độ rung tối thiểu)

Phụ kiện Model

UH004G
UH005G
UH006G
UH007G
UH008G
UH009G

Lưỡi tỉa 
hàng rào

191R53-9
191R54-7
191R55-5
191R56-3
191R57-1
191R58-9

Bảo vệ lưỡi

412911-1
412912-9
412911-1
412912-9
459121-9
459122-7

191R51-3
191R52-1
191R51-3
191R52-1
191R51-3
191R52-1

Khay chứa cỏ

Chống nước

Khả năng chống nước cao cho phép vận hành 
máy ngay cả khi nó bị ướt với nước

Khay chứa cỏ
Có thể giúp người sử dụng thu mảnh vụn lá và cành cây dễ dàng hơn nhờ:
- Chiều cao của móc nối thấp hơn
- Giảm chiều cao của máng nhựa gom lá.

Nâng cao hiệu suất 
chống bụi và chống 
nhỏ giọt đảm bảo đáng 
tin cậy hoạt động ngay 
cả dưới thời tiết xấu

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

UH004G, UH006G, UH008G: 600mm

UH005G, UH007G, UH009G: 750mm

Cao
Vừa

Thấp

3 tốc độ

UH009GUH006G
600 mm
25.0 mm 
Cao / Vừa / Thấp: 
4,000 / 3,000 / 2,000
81 dB(A)
92 dB(A)
Trước/sau: 
3.0 / 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
w/ BL4020 / BL4025: 
1,123 x 223 x 191 mm 
4.4 - 5.0 kg

UH008GUH005G
750 mm 
23.5 mm 
Cao / Vừa / Thấp: 
5,000 / 3,600 / 2,000
86 dB(A)
97 dB(A)
Trước/sau: 
3.1 / 2.7
w/ BL4020 / BL4025: 
1,263 x 223 x 191 mm 
4.5 - 5.1 kg 

UH007G
Độ dài lưỡi
Khả năng cắt tối đa
Nhịp cắt 
(SPM)
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Độ rung

Kích thước 
(L x W x H)
Trọng lượng

600 mm
23.5 mm 
Cao / Vừa / Thấp: 
5,000 / 3,600 / 2,000
85 dB(A)
96 dB(A)
Trước/sau: 
2.9 / 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
w/ BL4020 / BL4025: 
1,120 x 223 x 191 mm 
4.3 - 4.9 kg 

UH004G

UH004GZ01:

Phụ kiện kèm theo:

Kính bảo hộ (195246-2). Kính bảo hộ (195246-2). Kính bảo hộ (195246-2). Kính bảo hộ (195246-2). Kính bảo hộ (195246-2). Kính bảo hộ (195246-2).

Không kèm pin, sạc
Lưỡi tỉa hàng rào 600 (191R53-9) 
Bảo vệ lưỡi 600 (412911-1),
khay chứa cỏ (191R51-3)

Lưỡi tỉa hàng rào 750 (191R54-7) 
Bảo vệ lưỡi 750 (412912-9),
khay chứa cỏ (191R52-1)

Lưỡi tỉa hàng rào 600 (191R55-5)
Bảo vệ lưỡi 600 (412911-1),
khay chứa cỏ (191R51-3)

Lưỡi tỉa hàng rào 750 (191R56-3)
Bảo vệ lưỡi 750 (412912-9),
khay chứa cỏ (191R52-1)

Lưỡi tỉa hàng rào 600  (191R57-1),
Bảo vệ lưỡi 600 (412911-1),
khay chứa cỏ (191R51-3),

Lưỡi tỉa hàng rào 750 (191R58-9),
Bảo vệ lưỡi 750 (412912-9),
khay gom cỏ (191R52-1)

UH005GZ01:
Không kèm pin, sạc

UH006GZ01:
Không kèm pin, sạc

UH007GZ01:
Không kèm pin, sạc

UH008GZ01:
Không kèm pin, sạc

UH009GZ01:
Không kèm pin, sạc

Máy Tỉa Hàng Rào Dùng Pin

3 tốc độ điện tử

Hãm bằng điện

Đảo chiều

Ổn định tốc độ điện tử

Chống rung

DC40RC

Biểu đồ thời gian sạc

28phút

22phút

45phút

50phút

38phút

30phút

67phút

85phút

DC40RA

*1BL4025 2.5Ah

*1BL4020 2.0Ah

BL4050F 5.0Ah

*1BL4040 4.0Ah

Động cơ không chổi than cung cấp công suất cao và hiêu suất cắt 
hiệu quả

* 1 Pin được đề nghị

UH004G, UH005G, UH006G, UH007G, UH008G, UH009G

750 mm 
21.5 mm
Cao / Vừa / Thấp: 
5,000 / 3,600 / 2,000
83 dB(A)
94 dB(A)
Trước/sau: 
3.2 / 2.5
w/ BL4020 / BL4025: 
1,262 x 223 x 191 mm 
4.4 - 5.0 kg 

600 mm 
21.5 mm 
Cao / Vừa / Thấp: 
5,000 / 3,600 / 2,000
82 dB(A)
93 dB(A)
Trước/sau: 
3.1 / 2.5 m/s² hoặc thấp hơn
w/ BL4020 / BL4025: 
1,120 x 223 x 191 mm 
4.3 - 4.9 kg

750 mm
25.0 mm 
Cao / Vừa / Thấp: 
4,000 / 3,000 / 2,000
81 dB(A)
92 dB(A)
Trước/sau: 
3.4 / 3.1
w/ BL4020 / BL4025: 
1,274 x 223 x 191 mm 
4.6 - 5.2 kg 

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
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Phụ kiện kèm theo


